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TOÀ ÁN ND HUYỆN LẠNG GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ÁN  SỐ:  102 /2019/ HS-ST 
 

NGÀY:  28/11/2019.  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠNG GIANG TỈNH BẮC GIANG 

 - Thành phần HĐXX sơ thẩm gồm có: 

   Thẩm phán sơ cấp - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Hằng. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Thanh Xuân và Ông Trần Thành Đô. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thủy - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang tham gia phiên 

Tòa: Bà Trần Thị Huệ - Kiểm sát viên Trung cấp. 

           Ngày 28/11/2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 104/2019/HS-ST ngày 

11/11/2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 102/2019/QĐXXST-HS 

ngày 14/11/2019 đối với bị cáo: 

Họ và tên: N      Văn T, sinh năm 1985. Tên gọi khác: Không.  

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn B  Lở,    Ngh a Hưng, huyện  ạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang;  

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; ngh  nghiệp: 

Không c ; Trình độ học vấn: 12/12; Bố đẻ: Nguy n Văn S , sinh năm 1958; Mẹ 

đẻ: V  Thị Thanh, sinh năm 1958. Hiện đ u ở B  Lở,    Ngh a Hưng, huyện 

 ạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Gia đình c  03 anh em, bản thân là con thứ hai; 

Vợ: V  Thị Hà, sinh năm 1986 (đ  ly hôn ; Có 01 con sinh năm 2009; Ti n án: 

+ Bản án số 31 ngày 20/5/2013, Tòa án nhân dân huyện  ạng Giang  ử 

phạt 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo v  tội  Đánh bạc , phạt b  sung 

3.000.000 đ ng và 200.000 đ ng án phí. Bị cáo chưa chấp hành hình phạt b  

sung và án ph . Chấp hành  ong hình phạt tù ngày 24/01/2018. 

+ Bản án số 41 ngày 14/4/2016, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang  ử 

phạt 03 năm 06 tháng tù v  tội  Tàng tr  trái ph p chất ma tuý , phạt b  sung 

5.000.000 đ ng và buộc chịu án ph  hình sự sơ thẩm 200.000 đ ng. Toàn chấp 

hành  ong hình phạt tù ngày 12/3/2019, chưa chấp hành hình phạt b  sung. 

Ti n sự: Ngày 11/01/2016 bị Công an huyện  ạng Giang xử phạt hành ch nh 

1.500.000 đ ng v  hành vi tàng tr  trái ph p chất ma tuý. Toàn chưa chấp hành hình phạt. 
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- Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm gi , tạm giam từ 16/9/2019. Hiện đang bị 

tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang - (C  mặt tại phiên tòa . 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:   

 Anh V  Văn L, sinh năm 1995 – (Vắng mặt). 

 Nơi cư trú: Thôn Đảng,    Ngh a Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

*  Người làm chứng:  

1. Anh Nguy n Văn Q, sinh năm 1989. Tên gọi khác: Quy n – (Vắng mặt). 

Nơi cư trú: Thôn Hương Thân,    Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

2. Anh Trần Văn Th, sinh năm 1994 – (Vắng mặt). 

Nơi cư trú: Thôn H  Hương,    Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

3. Anh Trần Minh T, sinh năm 1997 – (Vắng mặt). 

Nơi cư trú: Thôn Đ ng 3, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

               NỘI DUNG VỤ ÁN 

  Bị cáo Nguy n Văn Toàn bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang truy tố v  hành vi phạm tội như sau:  

  - Chi u ngày 15/9/2019, T một mình đến khu vực gần c ng Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Giang mua của một ngư i đàn ông không quen biết 200.000 đ ng 

ma tuý Heroine để sử dụng và bán kiếm l i. Mua được ma tuý T đi đến phòng trọ 

số 19 nhà trọ Tân  uyến ở thôn Đầu Cầu,     ên M , huyện  ạng Giang của bạn 

đang thuê là Nguy n Văn Quý, sinh năm 1989 ở thôn Hương Thân,    Hương 

Sơn, huyện  ạng Giang để chơi. Tại đây T đ  chia nh  số ma tuý vào 03 đoạn 

ống nhựa, sau đ  một mình sử dụng hết 02 ống, còn 01 ống ma tuý T giấu vào túi 

quần đang mặc. Khoảng 14 gi  10 phút ngày 16/9/2019, T, Quý và Trần Văn 

Thuyết, sinh năm 1994 ở thôn H  Hương,    Bảo Sơn, huyện  ục Nam đang ở 

trong phòng trọ thì  ượng và Trần Minh Tiến, sinh năm 1993 ở thôn Đ ng 3,    

Tân Thịnh, huyện  ạng Giang. Lượng bảo T  bán cho 01 t p Heroine 100.000 

đ ng , T gật đầu đ ng ý,  ượng đưa cho T 100.000 đ ng, T cầm ti n và lấy trong 

túi quần 01 đoạn ống nhựa màu trắng c  kẻ sọc màu trắng bên trong đựng ma tuý 

Heroine đưa cho Lượng, Lượng cầm ống ma tuý trên tay phải, đúng lúc này t  

công tác Công an huyện Lạng Giang kiểm tra, phát hiện bắt quả tang v  hành vi 

mua bán trái phép chất ma túy, thu gi  toàn bộ vật chứng g m: Thu trên tay phải 

của  ượng: 01 đoạn ống nhựa màu trắng c  kẻ sọc màu trắng được hàn kín hai 

đầu, bên trong đựng chất cục bột màu trắng, được niêm phong trong phong bì c  

ký hiệu  QT ; Thu tại túi quần ph a sau bên trái của  ượng: 01 mảnh giấy một 

mặt màu vàng, một mặt màu trắng c  ghi  0K16641988 ; Số ti n 100.000 đ ng 

do T tự nguyện giao nộp. 

Cùng ngày, Cơ quan đi u tra khám   t khẩn cấp phòng trọ số 19 nhà trọ Tân 

 uyến, thu gi  của T: 01 điện thoại SamSung màu h ng c  ốp nhựa màu đen; 10 

đoạn ống nhựa màu trắng c  kẻ sọc màu trắng và 01 khay nhựa màu trắng. 
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Tại Kết luận giám định số số 1479/KL-KTHS, ngày 18/9/2019 của Phòng 

k  thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:  Trong 01 (một) phong bì có 

ký hiệu  QT  đ  được niêm phong gửi giám định: Chất cục bột màu trắng đựng 

trong 01 đoạn ống nhựa màu trắng, kẻ sọc màu trắng được hàn kín hai đầu là 

chất ma túy Heroine, có khối L 0,032 gam .  

   Tại bản cáo trạng số 102/CT-VKS ngày 07/11/2019 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Lạng Giang truy tố Nguy n Văn Toàn v  tội:  Mua bán trái 

phép chất ma túy  theo quy định tại điểm q khoản 2 Đi u 251 Bộ luật Hình sự.  

  Kết thúc phần tranh luận, sau khi đánh giá t nh chất vụ án, nhân thân 

c ng như mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đ  thực hiện, 

nh ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Đại diện VKSND Huyện  ạng 

Giang vẫn gi  nguyên quan điểm như bản cáo trạng đ  truy tố đối với bị cáo và 

đ  nghị HĐXX áp dụng điểm q khoản 2 Đi u 251; điểm s khoản 1 Đi u 51 và 

Đi u 38 BLHS: Tuyên phạt Toàn từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù, phạt b  

sung đối với Toàn số ti n từ 5 – 7.000.000 đ ng sung Ngân sách Nhà nước. 

Ngoài ra vị đại diện VKS còn đ  nghị  ử lý v  vật chứng và án ph  của vụ án. 

- Bị cáo không tranh luận gì với đại diện VKS và đ  nghị HĐXX  em   t 

giảm nhẹ hình phạt để sớm c  đi u kiện trở v  đoàn tụ cùng gia đình. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đ  được thẩm tra tại phiên toà. 

 Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở  em   t đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ, ý kiến của KSV, của bị cáo, của ngư i có quy n lợi ngh a 

vụ liên quan, ngư i làm chứng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong h  sơ vụ án 

đ  được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đ ng xét xử nhận định như sau: 

 [1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra Công an huyện 

Lạng Giang, Đi u tra viên,Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang, Kiểm sát 

viên trong quá trình đi u tra, truy tố đ  thực hiện đúng thẩm quy n, trình tự thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Quá trình đi u tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan T hành tố tụng, 

ngư i T hành tố tụng. Do đ  các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan T hành tố 

tụng, ngư i T hành tố tụng đ  thực hiện đ u hợp pháp. 

[2] Việc đá h  iá chứng cứ: Tại phiên tòa, qua xét h i bị cáo Nguy n Văn 

Toàn đ  thừa nhận: Khoảng 14 gi  10 phút ngày 16/9/2019, tại phòng trọ số 19 

nhà trọ Tân  uyến ở thôn Đầu Cầu,     ên M , huyện  ạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang, Nguy n Văn T đang c  hành vi bán trái ph p 0,032 gam ma túy Heroine 

cho V  Văn Lươ ̣ ng với giá 100.000 đ ng thì bị Công an huyện Lạng Giang 

phát hiện bắt quả tang. 
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   L i khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt ngư i có hành vi 

phạm tội quả tang, phù hợp với l i khai của ngư i làm chứng, c ng như vật 

chứng đ  thu gi  được và đúng với Kết luận giám định của T  chức giám định 

k  thuật hình sự Công an Tỉnh Bắc giang. Như vậy đ  c  đủ cơ sở kết luận 

Nguy n Văn Toàn phạm tội:  Mua bán trái phép chất ma tuý . Tội danh và hình 

phạt được quy định tại điểm q khoản 2 Đi u 251 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng 

số 102/CT-VKS ngày 07/11/2019 của VKSND huyện Lạng Giang đ  truy tố 

Nguy n Văn Toàn v  tội  Mua bán trái phép chất ma túy  là hoàn toàn c  căn 

cứ, đúng ngư i, đúng tội, đúng pháp luật. 

 [3] Đá h  iá tí h chất, mức độ hành vi phạm tội và biện pháp xử lý:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính 

sách độc quy n quản lý các chất ma tuý của Nhà nước, gây mất trật tự trị an ở 

địa phương, phát sinh nhi u tệ nạn xã hội và các tội phạm nguy hiểm khác như: 

giết ngư i, cướp tài sản, trộm cắp...Từ nghiện ma tuý làm suy thoái đạo đức 

giống nòi, ảnh hưởng kinh tế, sức khoẻ, hạnh phúc gia đình. Tại địa bàn huyện 

Lạng Giang tệ nạn xã hội v  ma tuý vẫn đang là một điểm nóng, cán bộ và quần 

chúng nhân nhân dân địa phương hết sức lo lắng và lên án. Do đ  phải xử phạt 

nghiêm đối với bị cáo để giáo dục riêng, phòng ngừa chung. 

    - Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, 

HĐXX thấy: 

+ V  tình tiết tăng nặng: Không có.  

+ V  tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo xuất thân từ thành phần lao động, quá 

trình đi u tra và trước phiên toà hôm nay khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. 

Do vậy cần áp dụng điểm s khoản 1 Đi u 51 BLHS đối với Toàn. 

Từ nh ng tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự HĐXX thấy 

cần lên một hình phạt tương  ứng, buộc bị cáo phải cách ly kh i xã hội một th i 

gian cần thiết để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành con ngư i lương thiện. 

Do Nguy n Văn Toàn đang bị tạm giam nên HĐXX quyết định tạm giam 

bị cáo theo quy định tại Đi u 329 Bộ luật tố tụng hình sự. 

[4]  Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, lẽ ra cần áp dụng khoản 

5 Đi u 251 BLHS phạt b  sung bằng ti n đối với Toàn để sung công qu  Nhà 

nước. Tuy nhiên q ua xác minh đi u kiện kinh tế của bị cáo tại địa phương thì 

thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo kh  khăn, bản thân bị cáo mắc nghiện ma 

túy, không c  công ăn việc làm  n định, vợ ch ng bị cáo đ  ly hôn nên HĐXX 

xem xét mi n phạt b  sung bằng ti n đối với bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo 

sớm c  đi u kiện trở v  đoàn tụ cùng với gia đình. 

 [5] Về xử lý vật chứ   của vụ á : Quá trình đi u tra, cơ quan đi u tra đ  thu 

gi  của Nguy n Văn Toàn vật chứng g m: 01 phong bì c  ký hiệu lần lượt  QT  

bên trong chứa chất ma túy Heroine do Phòng k  thuật hình sự - Công an tỉnh 
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Bắc Giang hoàn lại sau giám định là chất Nhà nước cấm tàng tr , lưu hành; 

100.000 đ ng là ti n do mua bán ma tuý mà c ; 01 mảnh giấy một mặt màu 

vàng, một mặt màu trắng c  ghi  0K16641988  của  ượng ghi số seri t  ti n 

mua ma tuý; 10 đoạn ống nhựa màu trắng c  kẻ sọc màu trắng và 01 khay nhựa 

màu trắng là dụng cụ T dùng chia nh  ma tuý; 01  e mô tô 98F9-4471; 01 đăng 

ký  e; 01 giấy mua bán  e; 01 điện thoại SamSung; 01 chứng minh nhân dân 

mang tên Nguy n Văn T. 

Xét 01 (một) phong bì niêm phong có ký hiệu  QT  c  ch  ký cùng họ tên 

của Nguy n Văn Toàn cùng nh ng ngư i liên quan và được đ ng dấu của Công 

an xã Yên M , Phòng k  thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang; 01 (một) mảnh 

giấy một mặt màu vàng, một mặt màu trắng, trên mảnh giấy có ghi 

 OK16641988 ; 10 (mư i  đoạn ống nhựa màu trắng có kẻ sọc màu trắng và 01 

(một) khay nhựa màu trắng là tang vật chứng của vụ án cần áp dụng Đi u 47 

BLHS và khoản 1; khoản 2 Đi u 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy. 

Số ti n 100.000 đ ng là ti n L trả cho Toàn để lấy ma túy. X t đây là số ti n 

mua ma túy nên cần áp dụng Đi u 47 BLHS tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. 

Đối với 01 (một) xe mô tô 98F9-4471; 01 đăng ký  e; 01 giấy mua bán xe; 

01 (một  điện thoại Sam sung và 01 (một) chứng minh thư nhân dân mang tên 

Nguy n Văn Toàn là tài sản và giấy t  của Toàn không liên quan đến hành vi phạm 

tội. Tại phiên tòa Nguy n Văn Toàn đ  nghị HĐXX  in được trả lại, do vậy cần áp 

dụng khoản 1; điểm a khoản 3 Đi u 106 BLTTHS trả lại cho bị cáo để sử dụng. 

V  ngu n gốc số ma túy, T khai mua của ngư i đàn ông không quen biết 

ở khu vực gần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, do T không biết tên tu i, địa 

chỉ cụ thể của ngư i này nên CQĐT không c  căn cứ để đi u tra  ử lý. 

Đối với V  Văn Lượng mua ma túy của T, mục đ ch để sử dụng,  ượng 

chưa c  ti n án, ti n sự các tội phạm v  ma túy, khối L ma túy Lượng tàng tr  

chưa đủ để  ử lý v  hình sự, nên ngày 11/10/2019 Công an huyện  ạng Giang 

đ  ra quyết định  ử phạt vi phạm hành ch nh đối với  ượng v  hành vi tàng tr  

trái ph p chất ma túy. 

Đối với Trần Minh Tiến đi cùng  ượng nhưng không biết mục đ ch 

Lượng đi mua ma túy nên Cơ quan đi u tra không đ  cập  ử lý là phù hợp. 

Nguy n Văn Quý và Trần Văn Thuyết không biết việc T giấu ma tuý 

trong ngư i và sử dụng tại phòng trọ nên Cơ quan đi u tra không đ  cập  ử lý.  

Ngư i có quy n lợi, ngh a vụ liên quan, ngư i làm chứng vắng mặt. Tuy 

nhiên đ  được Tòa án T hành tống đạt giấy báo phiên tòa đầy đủ, hợp lệ. 

  [6] Về án phí: Bị cáo Nguy n Văn Toàn phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

 [7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, ngư i có quy n lợi ngh a vụ liên quan 

được quy n kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.  

           Vì các lẽ trên. 
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     QUYẾT ĐỊNH 

             1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Toàn phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy". 

   * Áp dụng điểm q khoản2 Đi u 251; Điểm s khoản 1 Đi u 51 và Đi u 38 

Bộ luật hình sự: 

  - Xử phạt: Nguy n Văn Toàn 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, th i gian 

thụ hình tính từ ngày tạm gi , tạm giam 16/9/2019.  

   2. Việc xử lý vật chứ  : Áp dụng khoản 1 Đi u 47 bộ luật hình sự. 

Khoản 1; khoản 2; điểm a khoản 3 Đi u 106 B TTHS; 

   - Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) phong bì niêm phong có ký hiệu  QT  c  

ch  ký cùng họ tên của Nguy n Văn Toàn cùng nh ng ngư i liên quan và được 

đ ng dấu của Công an xã Yên M , Phòng k  thuật hình sự Công an tỉnh Bắc 

Giang; 01 (một) mảnh giấy một mặt màu vàng, một mặt màu trắng, trên mảnh 

giấy c  ghi  OK16641988 ; 10 (mư i  đoạn ống nhựa màu trắng có kẻ sọc màu 

trắng và 01 (một) khay nhựa màu trắng. 

 - Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số ti n 100.000 đ ng. 

- Trả lại cho Nguy n Văn Toàn 01 (một   e mô tô 98F9-4471, số máy 

006443809, số khung 00196309; 01 đăng ký  e mô tô số 0041208 mang tên V  

Thị Bộ ở Ngh a Phương,  ục Nam, Bắc Giang; 01 giấy mua bán  e ghi ngư i bán 

là Lê Khánh Hùng; 01 (một  điện thoại Sam sung màu h ng đ  c  c  ốp lưng bằng 

nhựa màu đen, số IMEI 352987108500291 và 01 (một  chứng minh thư nhân dân 

mang tên Nguy n Văn Toàn. 

    3. Án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Đi u 136; Đi u 331 

và Đi u 333 BLTTHS; điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định mức thu, mi n, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án: Nguy n Văn Toàn 

phải chịu 200.000 đ ng ti n án phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho bị cáo có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Ngư i có quy n lợi ngh a vụ liên quan vắng mặt được quy n kháng cáo 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc được niêm yết 

công khai./. 

Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Tòa án tỉnh; 
- VKSND tỉnh Bắc Giang; 
- VKSND huyện Lạng Giang 
- CQĐT + CQTHAHS Công an 

huyện Lạng Giang. 
- Bị cáo; 
- Bị hại; 
-  ưu. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Thị Hằng 

 


